
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA XV - KHOA LUẬT HỌC PHẬT GIÁO
KỲ THI: GIỮA KỲ - HỌC KỲ 6; MÔN : LUẬT HÌNH SỰ

MÃ MÔN: LAW408; MÃ LỚP: 515.LH.LAW408.1.T
GIẢNG VIÊN : TT.TS. THÍCH GIÁC DŨNG

THỜI GIAN THI: 09H00 - 10H30; THỨ HAI NGÀY 07/11/2022 ; TU VIỆN VĨNH NGHIÊM - TU VIỆN
VĨNH NGHIÊM

TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

1 1410000460 Đặng Văn Tý T. Tâm Lương

2 2050000011 Võ Thành Công T. Hạnh Đức

3 2050000015 Đinh Văn Đằng T. Di Hoằng

4 2050000020 Phan Vĩnh Đoài T. Thiện An

5 2050000058 Nguyễn Trung Khải T. Nhuận Đắc

6 2050000081 Nguyễn Vương Nghiệp T. Nhựt Thiện

7 2050000091 Trần Duy Nhật T. Nguyên Huy

8 2050000093 Dương Minh Pháp T. Thánh Luật

9 2050000102 Trần Văn Quý T. An Thông

10 2050000107 Lê Chí Sơn T. Quảng Đăng

11 2050000120 Nguyễn Văn Thành T. Nhuận Viên

12 2050000132 Nguyễn Tiến T. Quảng Thượng

13 2050000136 Nguyễn Văn Toàn T. Đồng Tâm

14 2050000140 Võ Cao Trí T. Huệ Bảo

15 2050000147 Nguyễn Văn Tú T. Đức Thành

16 2050000501 Trần Văn Thành T. Xương Pháp

17 2070000510 Nguyễn Thành Nhân T. Phước Hạnh

18 2150000011 Nguyễn Trọng Bình T. Di Tuyên

19 2150000014 Nguyễn Văn Cường T. Vạn Thịnh

20 2150000040 Tăng Minh Hiếu T. Pháp Hải

21 2150000053 Thái Thanh Hợp T. Nguyên Định

22 2150000062 Tống Trung Kiên T. Thiện Nhẫn

23 2150000083 Nguyễn Văn Luận T. Tấn Thuyết

24 2150000090 Nguyễn Văn Mỹ T. Tịnh Quả

25 2150000092 Phạm Văn Nam T. Đức Phương

26 2150000093 Nguyễn Hữu Nam T. Giác Định



TT MSSV Họ tên Pháp danh Ký tên Điểm Ghi chú

27 2150000166 Nguyễn Hữu Tùng T. Tâm Nhật

28 2150000181 Nguyễn Quang Thành T. Quảng Đạt

29 2150000196 Huỳnh Văn Thương T. Quảng Mến

30 2150000547 Võ Minh Tấn T. Quảng Tài
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